[bookmark: _Toc96986499]THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc96986500]1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc96986501]1.1.1. Tên dự án
“Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác tận thu đất san lấp tại thửa đất số 261, 274 và 318 tờ bản đồ số 20, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” (Sau đây gọi tắt là “Dự án”)
[bookmark: _Toc96986502]1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ; người đại diện theo pháp luật; tiến độ thực hiện dự án
a.Tên chủ dự án: Hộ gia đình ông Hồ Văn Sơn và Lê Văn Khoa
- Địa chỉ thực hiện dự án: xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở: xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Điện thoại: 
- Email: 
b.Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
- Họ tên: Hồ Văn Sơn    Chức danh: Chủ dự án theo ủy quyền
c.Tiến độ thực hiện dự án	Comment by DELL: Kiểm chứng lại thông tin (ĐTM Sơ bộ)
[bookmark: _Toc96986503][bookmark: _Toc459294423][bookmark: _Toc464479332][bookmark: _Toc497257516][bookmark: _Toc4873348][bookmark: _Toc4877237][bookmark: _Toc4877634]- Tiến độ thực hiện các thủ tục về đầu tư: 12 tháng kể từ ngày dự án được cấp phép, phê duyệt.
Trong đó: 
· Thời gian cải tạo:
        Thời gian thực hiện việc cải tạo mặt bằng, kết hợp tận thu đất là 12 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt phương án.
·  Thời gian trồng cây:
Từ tháng 10 đến tháng 11: Thực hiện việc cải tạo đất, tạo độ tơi xốp cần thiết, chuẩn bị phân bón, giống cây và đào hố trồng cây kích thước 30x30x30cm.
Tháng 12: Trồng cây keo lai, mật độ trồng cây 2000 cây/ha
[bookmark: _Toc96986504]1.1.3. Vị trí địa lý của dự án
a. Vị trí dự án:
- Khu vực thực hiện dự án cải tạo đất thuộc thửa đất số 261, 274 và 318, tờ bản đồ số 20, thôn 3, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, được giới hạn bởi các điểm góc 1, 2, 3, 4,…25 có tọa độ Hệ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060 như sau:	
	Mốc
	X(m)
	Y(m)

	1 
	1972240,92
	533737,29

	2 
	1972202,94
	533707,12

	3 
	1972127,10
	533668,16

	4 
	1972049,40
	533720,11

	5 
	1972092,43
	533752,90

	6 
	1972061,03
	533803,00

	7 
	1972046,02
	533846,29

	8 
	1972043,18
	533874,05

	9 
	1972054,56
	533906,03

	10 
	1972042,46
	533930,63

	11 
	1972001,07
	533910,76

	12 
	1971968,10
	533870,72

	13 
	1971933,89
	533894,72

	14 
	1971956,36
	533904,12

	15 
	1972012,84
	533970,46

	16 
	1972012,54
	534005,80

	17 
	1972038,09
	534014,56

	18 
	1972044,64
	534009,85

	19 
	1972069,37
	534008,77

	20 
	1972075,24
	533971,30

	21 
	1972057,29
	533948,38

	22 
	1972075,83
	533907,28

	23 
	1972122,07
	533846,82

	24 
	1972145,75
	533858,54

	25 
	1972166,25
	533804,25


- Diện tích khu vực thực hiện phương án: 31.651,36 m2.
- Khu đất xin cải tạo thuộc:
+ Thửa đất số 261 và thửa 274, tờ bản đồ số 20, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đã được UBND huyện Quảng Trạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00093 và H 00109 cấp ngày 05 tháng 02 năm 2009 cho hộ ông Lê Văn Khóa và bà Phạm Thị Hóa với mục đích Đất rừng sản xuất (RSX).
+ Thửa đất số 318, tờ bản đồ số 20, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đã được UBND huyện Quảng Trạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00321 cấp ngày 05 tháng 02 năm 2009 cho hộ ông Hồ Văn Sơn và bà Lê Thị Minh với mục đích Đất rừng sản xuất (RSX).
	b. Nguồn gốc đất đai khu vực khai thác:
- Khu đất xin cải tạo thuộc:
- Khu đất xin cải tạo thuộc:
+ Thửa đất số 261 và thửa 274, tờ bản đồ số 20, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đã được UBND huyện Quảng Trạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00093 và H 00109 cấp ngày 05 tháng 02 năm 2009 cho hộ ông Lê Văn Khóa và bà Phạm Thị Hóa với mục đích Đất rừng sản xuất (RSX).
+ Thửa đất số 318, tờ bản đồ số 20, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đã được UBND huyện Quảng Trạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00321 cấp ngày 05 tháng 02 năm 2009 cho hộ ông Hồ Văn Sơn và bà Lê Thị Minh với mục đích Đất rừng sản xuất (RSX).
c. Ranh giới, hiện trạng khu đất:
[bookmark: _GoBack]Hộ gia đình chỉ cải tạo, hạ thấp độ cao tại vị trí có địa hình cao và dốc, còn những vị trí  khác có địa hình tương đối thấp, bằng phẳng nên không cần thiết phải hạ thấp độ cao. Qua khảo sát thực địa tại khu vực thực hiện dự án cho thấy trên khu đất không có dân cư sinh sống; không có di tích lịch sử, văn hóa, quân sự; không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, không nằm trong khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản và chưa cấp cho tổ chức, cá nhân nào khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản. 
Khu đất xin cải tạo, hạ thấp mặt bằng gồm 3 thửa đất có tổng diện tích 45.452,0 m2, thuộc thửa đất số 261, 274 và 318, tờ bản đồ số 20, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có các phía tiếp giáp:
+ Phía Đông giáp rừng sản xuất;
+ Phía Nam giáp đất rừng sản xuất;
+ Phía Tây giáp đất rừng sản xuất;
+ Phía Bắc giáp đất rừng sản xuất.
Hiện trạng sử dụng đất: Khu đất thực hiện dự án cải tạo đang được các hộ gia đình sử dụng ổn định, không có tranh chấp, hiện nay các hộ gia đình đang trồng rừng sản xuất (trồng cây tràm) nhưng do đất đồi dốc, trồng rừng lâu năm đất bị thoái hóa khô cằn nên khó canh tác mang lại hiệu quả kinh tế rất thấp vì vậy gia đình lập dự án để cải tạo, hạ thấp mặt bằng thuận lợi cho việc trồng cây và nâng cao hiệu quả kinh tế.
d. Địa hình khu vực dự án
Khu vực lập phương án có diện tích 31.651,36m2, phân bố trên đồi có độ cao thay đổi từ  20m – 33m, địa hình dốc và thấp dần về phía Nam, chiều dài trung bình khoảng 210m, chiều rộng trung bình khoảng 80m.
[bookmark: _Toc96986506]1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của Dự án:
Hiện trạng sử dụng đất: Khu đất thực hiện phương án cải tạo đang được hộ gia đình sử dụng ổn định, không có tranh chấp, hiện nay gia đình đang trồng cây bạch đàn và keo lai nhưng do đất đồi dốc, đất bị thoái hóa khô cằn và ảnh hưởng của thời tiết khô hạn nên khó canh tác mang lại hiệu quả kinh tế rất thấp vì vậy gia đình lập phương án để cải tạo trồng rừng gỗ lớn.
1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường:
a. Dân cư
- Dự án ” Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác tận thu đất san lấp tại thửa đất số 261, 274 và 318 tờ bản đồ số 20, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” thuộc địa phần xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
- Khu vực dự án cách khu dân cư gần nhất khoảng 1km về phía Đông Bắc, khu vực dân cư này được ngăn cách bởi rừng trồng.
b. Hiện trạng giao thông:
Xã Quảng Thạch có hệ thống giao thông đi lại khá thuận tiện. Các tuyến đường liên xã, liên thôn đa số đã được bê tông hóa. Cụ thể trong năm 2022 đã bê tông hóa được 1,5 km đường liên xã; 2,5 km đường nội đồng; 1,1km đường ngõ xóm.
c. Hiện trạng sông, suối và các dòng chảy bề mặt:
[bookmark: _Toc272759288][bookmark: _Toc272760308]- Theo như điều tra khảo sát trong diện tích khu vực cải tạo kết hợp tận thu không có sự hiện diện của nước mặt. 
- Hiện trạng thoát nước mưa địa hình khu vực dự án: 
Khu vực cải tạo có địa hình cao hơn so với khu vực xung quanh nên không tiếp nhận nước mưa từ khu vực khác đổ vào. Nước mưa các khu vực đa phần thoát theo hướng địa hình về các rạch nước cạn (tụ thủy – rảnh giữa hai đồi núi) rồi thoát theo địa hình về các nơi trũng thấp
· [bookmark: _Toc265343318][bookmark: _Toc265368450][bookmark: _Toc272759287][bookmark: _Toc272760307][bookmark: _Toc380408285][bookmark: _Toc386619743][bookmark: _Toc398132857][bookmark: _Toc325099018][bookmark: _Toc326412593][bookmark: _Toc338832379][bookmark: _Toc340047556][bookmark: _Toc268200514][bookmark: _Toc356573686][bookmark: _Toc358730799][bookmark: _Toc373309286]Đặc điểm nước mặt:
+ Xung quang khu vực dự án có các rạnh nước cạn (tụ thủy – rảnh giữa hai đồi núi), các rạch nước cạn có chức năng đảm bảo thoát nước bề mặt cho các khu vực dự án và các vùng lân cận. Các rạch nước này không có nước, các rạch nước chỉ có nước khi có mưa lớn.
[bookmark: _Toc380408286][bookmark: _Toc457294824][bookmark: _Toc464561910][bookmark: _Toc20987874][bookmark: _Toc23153996][bookmark: _Toc26436915][bookmark: _Toc26972164][bookmark: _Toc31608928][bookmark: _Toc85392720][bookmark: _Toc85392992][bookmark: _Toc96986508]- Đặc điểm nước dưới đất:
[bookmark: _Toc85392721][bookmark: _Toc85392993][bookmark: _Toc96986509]Trong vùng Dự án tồn tại nước trong lỗ hổng của trầm tích Đệ Tứ, có thành phần chủ yếu là đá phiến sét kết hợp với đá bột kết phong hóa (thành phần chủ yếu là sét, sạn, sỏi, đá thạch anh, đá phiến sét màu xám vàng, xám nâu …). Nguồn nước dưới đất chỉ tồn tại ở độ sâu ở cos -30m trở xuống.
[bookmark: _Toc85392722][bookmark: _Toc85392994][bookmark: _Toc96986510]- Đặc điểm sông suối:
[bookmark: _Toc85392723][bookmark: _Toc85392995][bookmark: _Toc96986511]Xung quanh các khu vực dự án chủ yếu là các rạch nước cạn (tụ thủy – giữa hai đồi núi). Trong diện tích khu vực dự án không có sông, suối nào chảy qua.
1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của Dự án:
1.1.6.1. Mục tiêu của dự án
Phương án được thực hiện sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế của hộ gia đình. Tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển tốt phủ xanh đất trống đồi trọc, góp phần phát triển kinh tế cho hộ gia đình cũng như của địa phương và xã hội.
-Tạo được mặt bằng thuận lợi cho sản xuất trồng rừng sản xuất. 
- Trong quá trình cải tạo sẽ kết hợp tận thu đất làm vật liệu san lấp để phục vụ công trình trên địa bàn huyện Quảng Trạch.
- Tạo hướng đầu tư giải quyết một số việc làm cho người dân trên địa bàn, nhất là trên vùng đồi đất, trồng lại cây góp phần phủ xanh môi trường sống.
1.1.6.2. Quy mô của dự án
[bookmark: _Toc26436919][bookmark: _Toc26972168][bookmark: _Toc31608932][bookmark: _Toc438188241][bookmark: _Toc496514994][bookmark: _Toc20987878][bookmark: _Toc23154000]a) Trữ lượng đất dư thừa làm vật liệu san lấp
Diện tích khu vực khai thác: 31.651,36 m2.
Chiều dày đất mặt, lớp phủ: 0,7 m.
Chiều dày lớp sản phẩm: Từ 0,05 m đến 44,05 m, trung bình 9,97 m.
Khối lượng đất chừa lại làm taluy: 3.104,63 m3.
Khối lượng đất mặt, lớp phủ: 22.155,95 m3.
Khối lượng sản phẩm: 340.938,18 m3.
b) Khối lượng đất dư thừa làm vật san lấp phục vụ các công trình dự án:
340.938,18 - 3.104,63 - 22.155,95 = 315.677,60 m3.
 (Khối lượng được tính toán chi tiết thể hiện trên bản đồ hiện trạng khu vực cải tạo mặt bằng kết hợp tận thu đất san lấp kèm theo hồ sơ).
[bookmark: _Toc96986512]c. Chế độ làm việc, công suất
* Chế độ làm việc
- Số ngày làm việc trong năm :		270 ngày 
- Số ca làm việc trong ngày:		2 ca (ca 1: từ 7h-11h; ca 2: từ 13h -17h)
- Số giờ làm việc trong ca:		           4 giờ
* Công suất: 315.677,6m3/năm
* Thời gian cải tạo tận thu: 01 năm (12 tháng).
d. Hình thức đầu tư và quản lý công trình
Dự án Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác tận thu đất san lấp tại thửa đất số 261, 274 và 318 tờ bản đồ số 20, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình được đầu tư bằng nguồn vốn của hộ gia đình ông Hồ Văn Sơn và Lê Văn Khoa, cải tạo đất nhằm tăng tính màu mỡ cho đất, nâng cao năng suất cây trồng đồng thời tận thu đất bạc màu làm vật liệu san lấp để bù đắp chi phí cải tạo.
Hình thức quản lý dự án: Hộ gia đình tự quản lý.
[bookmark: _Toc96986513]1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
1.2.1. Các hạng mục công trình chính
1.2.1.1. Hạng mục tận thu đất
Dự án tiến hành thi công cải tạo theo hình thức cuốn chiếu theo hướng từ phía Đông Bắc sang Tây Nam, đất tận thu sẽ được vận chuyển từ khu vực cải tạo theo đường cấp phối đồi rồi theo đường bê tông liên thôn ra đường liên xã và đến các công trình xây dựng trên địa bàn.
1.2.1.2. Hạng mục cải tạo đất:
[bookmark: _Toc96986514]Thiết kế cao độ san mặt bằng lấy theo cao độ hiện trạng mặt bằng xung quanh, tạo các hướng dốc theo địa hình tự nhiên nhằm thoát nước mặt tốt, hướng thoát nước về hai hướng bắc và nam đổ ra khe, suối. Trên cơ sở cốt khống chế, tiến hành san gạt về về độ cao thiết kế tạo mặt bằng tương đối để trồng rừng gỗ lớn, tiến hành tận thu đất đất dư thừa phục vụ các công trình san lấp mặt bằng.
- Khai trường nằm trong ranh giới Dự án, phía Đông của dự án có chừa đai bảo vệ để tránh làm ảnh hưởng đến các thửa đất xung quanh. Trên khu vực khai thác có nhiều lăng mộ, vì vậy đã chừa hành lang bảo vệ lăng mộ tối thiểu 5m.
- Dùng máy múc múc gạt lớp phong hóa và thực bì trên mặt khoảng 0,5m qua một bên, sau đó sử dụng máy xúc gàu ngược có dung tích gàu từ 0,8-1,2 m3 múc và bốc đất lên xe ô tô có trọng tải từ 5-15 tấn để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
- Khai thác đến mức thấp nhất cote +20,90 m (phù hợp với hiện trạng địa hình thực tế khu vực Dự án).
- Các thông số bờ mỏ kết thúc khai thác phải phù hợp với tính chất cơ lý của đất đá, đảm bảo ổn định bờ taluy, tuân thủ quy định của quy phạm hiện hành áp dụng trong khai thác mỏ lộ thiên, tránh mất an toàn xẩy ra trong quá trình khai thác.
* Biên giới trên mặt: Biên giới khai trường trên mặt được xác định trùng với ranh giới tính trữ lượng và được xác định bởi các điểm góc khu vực Dự án có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực dự án kèm theo.
* Biên giới dưới đáy mỏ (điểm thấp nhất): Tính đến cote +20,90 m (phù hợp với hiện trạng, thực tế khu vưc Dự án).
- Chiều cao tầng khai thác trung bình 2,41m.
- Góc dốc bờ mỏ=270.
- Chiều dài tuyến công tác: theo chiều dài khu vực dự án.
- Chiều rộng dãi khấu : theo chiều rộng của khu vực dự án.
. Quá trình san gạt tạo mặt bằng đảm bảo độ dốc theo thiết kế. Sau đó cày xới tạo độ tơi xốp cho đất và bón thêm phân N.P.K, phần chuồng để tăng chất dinh dưỡng cho đất.
1.2.1.3. Hạng mục trồng cây
Trong quá trình cải tạo tiến hành tận thu đất theo hình thức cuốn chiếu và cứ 20m cải tạo xong sẽ tiến hành hoàn thổ một lần. Sau khi hoàn thành quá trình cải tạo thì tiến hành đào hố và trồng cây trên toàn bộ diện tích đã cải tạo. Tổng diện tích cần trồng cây là 31.651,36m2. 
Loại cây trồng được chọn để tiến hành trồng cây tại khu vực dự án là cây keo lai dâm hom. (Bầu P.E 8cmx12cm, chiều cao vút ngọn 25-35cm, đường kính cổ rễ 0,25-0,35cm) với mật độ 2.000cây/ha, tỉ lệ trồng dặm bằng 30% mật độ cây trồng.
1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ
Lán trại sinh hoạt tại khu vực khai thác (10m2): Do khu vực thực hiện dự án nằm xa khu dân cư nên cần xây dựng lán trại tại chỗ để làm nơi sinh hoạt, ăn uống.
Đường công vụ phục vụ hoạt động vận chuyển:
[bookmark: _Toc96986516]Khu vực thực hiện phương án đã có đường giao thông đến tận nơi,cách đường DT22 khoảng 200m nên thuận lợi cho việc vận chuyển đất đi tiêu thụ. Sau khi đất được bốc lên xe ô tô có trọng tải từ  5-15 tấn, theo đường DT22 đến các công trình san lấp mặt bằng
1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc20987880][bookmark: _Toc23154002][bookmark: _Toc26436921][bookmark: _Toc26972170][bookmark: _Toc31608934][bookmark: _Toc96986517]a. Môi trường không khí
Bố trí xe bồn chở nước phun ẩm dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra ĐT22.
[bookmark: _Toc20987881][bookmark: _Toc23154003][bookmark: _Toc26436922][bookmark: _Toc26972171][bookmark: _Toc31608935][bookmark: _Toc96986518]b. Môi trường nước
* Nước thải sinh hoạt
Đối với nước thải đen, nước thải xám của cán bộ công nhân:  Dự án sử dụng nhà vệ sinh tại khu vực nhà điều hành để thu gom và xử lý.
* Nước mưa chảy tràn:
Nước mưa từ khu vực cải tạo sẽ theo hệ thống mương thoát nước theo địa hình thoát ra khu vực đã cải tạo ở phía Đông Bắc rồi theo mương nước dọc hai bên tuyến đường đất dân sinh đoạn vào dự án (như hình 1.5) rồi thoát về các nơi trũng thấp.
[bookmark: _Toc20987882][bookmark: _Toc23154004][bookmark: _Toc26436923][bookmark: _Toc26972172][bookmark: _Toc31608936][bookmark: _Toc96986519]c. Chất thải rắn
* Đối với chất thải rắn sinh hoạt:
- Bố trí tại nhà điều hành 02 thùng đựng rác loại 50lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,.. loại rác thải này tận dụng cho các trang trại lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi; một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,.. sau đó hợp đồng với Tổ thu gom rác của xã để vận chuyển đi xử lý.
* Đối với chất thải nguy hại: 
Chủ dự án sẽ trang bị thùng đựng chất thải nguy hại loại 100lít để lưu chứa các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. 
[bookmark: _Toc96986520]1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án
1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu:
Nhiên liệu phục vụ cho quá trình cải tạo, tận thu đất được ước tính như sau: 
Bảng 1.2. Nhu cầu các loại nhiên liệu, vật liệu chính
	TT
	Tên nguyên, nhiên liệu
	Đơn vị
định mức
	Định mức
tiêu hao
	Nhu cầu nguyên
 liệu hàng năm

	1
	Nhiên liệu

	A
	Dầu diezel 
	lít/tấn
	0,242
	14.878 lít

	B
	Xăng (5% lượng dầu diezel)
	lít/tấn
	0,0121
	744 lít

	C
	Dầu thuỷ lực, mỡ bôi trơn
	kg/tấn
	0,001
	90kg

	D
	Cây keo lai
	Cây/ha
	2.500
	1.412

	E
	Phân bón vi sinh, NPK
	kg/cây
	1,1
	1.553 kg


      (Nguồn: Hồ sơ dự án)
1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước, nhiên liệu cho dự án
- Cấp nước: 
+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các của hàng tạp hóa trên địa bàn xã để phục vụ nhu cầu của công nhân.
- Cấp điện: Việc thi công cải tạo, kết hợp tận thu đất chủ yếu là thực hiện vào buổi ngày nên không có nhu cầu về nguồn cung cấp điện.
- Cung cấp nhiên liệu:
Nguồn cung cấp nhiên liệu xăng, dầu, mỡ bôi trơn ... cho các thiết bị thi công sẽ được lấy từ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Quảng Thạchvà các vùng lân cận.
- Cung cấp phân NPK:
Nguồn cung cấp bởi các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện vận chuyển và lưu chứa tại nhà vào thời điểm bón phân. Định kỳ khi nào thực hiện bón phân sẽ vận chuyển khối lượng theo ngày lên và bón trực tiếp vào cây. Không lưu giữ tại khu vực dự án.
[bookmark: _Toc96986521]1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
Trên cơ sở địa hình, địa chất khu vực dự án, lựa chọn công nghệ khai thác cụ thể như sau:
Sơ đồ dây chuyền công nghệ cải tạo
Máy xúc
Xúc bốc lên ô tô
Đi tiêu thụ  
Dồn về một phía sau đó hoàn thổ
Đất phong hóa
Đất tận thu
Dự án 
Trồng và chăm sóc cây  

- Bước 1: San gạt mặt bằng
[bookmark: _Toc96986522]- Khai trường nằm trong ranh giới Dự án.
- Dùng máy múc múc gạt lớp phong hóa trên mặt khoảng 0,3m qua một bên, sau đó sử dụng máy xúc gàu ngược có dung tích gàu từ 0,8m3 múc và bốc đất lên xe ô tô có trọng tải 10 tấn để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
- Khai thác đến mức thấp nhất cote +6m gần điểm tọa độ số 8 (phù hợp với hiện trạng địa hình thực tế khu vực Dự án).
- Các thông số bờ mỏ kết thúc khai thác phải phù hợp với tính chất cơ lý của đất, cao độ thiết kế lấy xuống ngang phần đất hai bên đã cải tạo nên không phải chừa mái taluy, tuân thủ quy định của quy phạm hiện hành áp dụng trong khai thác mỏ lộ thiên, tránh mất an toàn xẩy ra trong quá trình khai thác.
- Bước 2: Trả lại đất phong hoá để trồng cây
Trước khi cải tạo tận thu đất, cần bóc lớp phong hoá 0,7m dồn lại về một phía. San gạt từ phía Đông Bắc lên Tây Nam, khối lượng đất phong hóa được vào thành đống rồi bố trí dọc hành lang phía Đông Bắc khu đất, cứ 20m sau khi khai thác xong thì hoàn thổ mặt bằng một lần để phục vụ quá trình trồng cây. Qúa trình san gạt tiến hành theo hình thức cuốn chiếu để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi và sạt lở khu vực chứa đất phong hóa.
- Bước 3: Trồng cây
+ Sau khi đã san gạt xong mặt bằng, tiến hành trồng cây theo mùa vụ, loại cây trồng là cây keo lai dâm hom, kỹ thuật và mật độ cây trồng theo quy trình, kỹ thuật của Sở Nông nghiệp & PTNT.
+ Loại cây trồng: Cây keo lai dâm hom
+ Mật độ trồng: 2.000 cây/ha
+ Kích thước hố: 30x30x30cm
+ Giải pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng: Thực hiện theo quy trình kỹ thuật trồng rừng cây keo lai giâm hom. Bón lót phân vi sinh liều lượng 1,0 kg/cây. Bón phân NPK liều lượng 0,1kg/cây khi chăm sốc năm thứ nhất. Tổng khối lượng phân bón sử dụng cho quá trình thực hiện dự án 1.553kg.
*Thiết bị cải tạo
	TT
	THIẾT BỊ VÀ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	I
	Thiết bị đo đạc khu vực dự án

	
	Máy vi tính
	máy
	01

	
	Máy định vị vệ tinh GPS RTK
	máy
	01

	
	Máy thủy bình
	máy
	01

	
	- Bộ đàm, điện thoại di động
	máy
	01

	II
	Thiết bị xúc bốc, san gạt

	1
	Máy đào dung tích 0,8 m3
	máy
	01

	
	Máy san gạt LiuGong CLG414
	máy
	01

	III
	Ô tô vận tải

	1
	Ô tô tự đổ 10 tấn.
	chiếc
	05

	IV
	Thiết bị phục vụ

	1
	Máy bộ đàm (điện thoại di động)
	máy
	03

	V
	THIẾT BỊ PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG

	
	Ô tô tự đổ 10 tấn.
	chiếc
	01

	
	Cuốc, xẻng
	chiếc
	20


Phương tiện thiết bị thi công được hộ gia đình hợp đồng với Công ty TNHH....
Nguồn tiếp nhận đất: Trong quá trình cải tạo sẽ kết hợp tận thu đất làm vật liệu san lấp để phục vụ công trình trên địa bàn Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác tận thu đất san lấp tại thửa đất số huyện Quảng Trạch và các hộ dân trong khu vực. Tất cả các dự án tiếp nhận nguồn đất từ quá trình cải tạo đất đã có Quyết định phê duyệt dự án và Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Việc thực hiện san lấp đất tại các dự án này phải tuân thủ theo Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của các dự án này.
 * Sự phù hợp của việc lựa chọn hình thức thi công cải tạo.
Địa hình hiện trạng khu vực dự án có dạng đồi bát úp, độ dốc cục bộ khá lớn nên khả năng xói mòn, rửa trôi đất cao. Bên cạnh đó, phần lớn diện tích là đất feralit phát triển trên đá phiến sét, thạch anh ... đất đai bạc màu, trơ sỏi đá, dinh dưỡng kém. Để trồng lại rừng cần phải đầu tư thâm canh, cải tạo đất mới nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng. Dự án thực hiện hạ độ cao để tạo mặt bằng thuận lợi cho hoạt động sản xuất (trồng cây keo lá tràm). Ngoài ra, việc thực hiện cải tạo đất sẽ phát sinh khối lượng đất dư thừa. Do đó chủ dự án sẽ làm thủ tục liên quan để tiến hành tận thu lượng đất dư thừa nhằm đảm bảo tránh lãng phí nguồn tài nguyên và đóng ngân sách cho nhà nước. Do đó, việc lựa chọn phương án thi công cải tạo là phù hợp.
[bookmark: _Toc96986524]1.5. Biện pháp tổ chức thi công
[bookmark: _Toc96986525][bookmark: _Toc533188789][bookmark: _Toc3300929][bookmark: _Toc10025832][bookmark: _Toc43824669]Dự án sẽ sử dụng lại nhà điều hành cũng như đường công vụ hiện có để phục vụ khai thác, cải tạo.
[bookmark: _Toc96986526]1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
* Hình thức đầu tư
Dự án“Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác tận thu đất san lấp tại thửa đất số 261, 274 và 318 tờ bản đồ số 20, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” được thực hiện với hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện công trình.
* Hình thức quản lý công trình
Trong quá trình thực hiện dự án Hộ gia đình sẽ trực tiếp quản lý dự án.
* Sơ đồ quản lý:
CHỦ HỘ


BỘ PHẬN GIÁN TIẾP





ĐỘI VẬN CHUYỂN
ĐỘI KHAI  THÁC


Chủ hộ trực tiếp điều hành quá trình cải tạo, tận thu đất sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động cải tạo: kỹ thuật an toàn, công tác tổ chức, điều hành cải tạo và các việc khác theo quy định. ĐỘI TRÔNG CÂY

*Tổ chức nhân lực:
Khi cải tạo kết hợp tận thu đất san lấp cần nhu cầu lao động khoảng 7 người, bao gồm 1 người lái máy xúc và máy ủi, 5 người lái xe ben và 1 người quản lý chung, ghi sổ sách.
[bookmark: _Toc20987887][bookmark: _Toc23154009][bookmark: _Toc26436928][bookmark: _Toc26972177][bookmark: _Toc31608941][bookmark: _Toc96986527]* Tiến độ thực hiện dự án: 1 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt cấp phép dự án.
* Tổng mức đầu tư:              887.612.126    đồng

